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I KHỐI SỞ BAN NGÀNH THUỘC TỈNH

1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 15 15 7 4,5 10 10 8 8 17 17 6 6 15 15 78 75,5 77,436

2 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 15 15 4,5 4,5 10 10 5 5 14 14 5 5 6,5 6,5 60 60 80,000

3 Sở Công Thương 15 15 7 6 10 10 8 8 17 17 4 3 15 15 76 74 77,895

4 Sở Giao thông vận tải 15 15 7 6 10 9,5 8 8 17 17 6 6 15 15 78 76,5 78,462

5 Sở Khoa học và Công nghệ 15 13,5 7 4 10 10 8 8 17 17 7 6 15 15 79 73,5 74,430

6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15 15 7 5,5 10 9,5 8 8 17 14 8 6 15 15 80 73 73,000

7 Sở Nội vụ 15 15 7 5,5 10 10 8 8 15 15 4 3,42 15 15 74 71,92 77,751

8 Sở Thông tin và Truyền thông 15 15 7 7 10 10 8 8 17 17 7 6,59 15 15 79 78,59 79,585

9 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 15 15 7 4,5 10 10 5 5 15 15 4 4 6,5 6,5 62,5 60 76,800

10 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 15 14 7 4,5 10 10 8 8 15 14 6 5,5 10,5 10,5 71,5 66,5 74,406

11 Sở Tài chính 15 15 7 3 10 10 5 5 15 15 4 3,97 15 15 71 66,97 75,459

12 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15 15 7 4,5 10 10 8 8 17 17 6 5,64 15 15 78 75,14 77,067

13 Thanh tra tỉnh 15 15 6 6 10 10 5 5 15 15 4 4 11 11 66 66 80,000

14 Sở Xây dựng 15 15 7 5,5 10 10 8 8 17 12 5 5 15 15 77 70,5 73,247

15 Ban Dân tộc tỉnh 15 15 7 5,5 10 10 5 5 15 15 5 3,512 15 15 72 69,012 76,680

16 Sở Tư pháp 15 14,5 7 7 10 10 8 8 17 15 7 5 15 15 79 74,5 75,443

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 15 15 7 4 10 9,5 8 8 17 16 8 5,5 15 14,75 80 72,75 72,750

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 14,5 7 5,5 10 10 8 8 17 11 8 6,47 15 15 80 70,47 70,470

19 Sở Tài nguyên và Môi trường 15 13 7 7 10 9,5 8 8 17 17 6,5 5,5 15 14,5 78,5 74,5 75,924

20 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 15 15 7 4 10 10 8 8 17 15 8 4,991 15 14,5 80 71,491 71,491

21 Sở Y tế 15 15 7 4,5 10 10 8 8 17 15 8 6,5 15 15 80 74 74,000

II KHỐI ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

1 Kho bạc Nhà nước tỉnh 15 15 7 4,5 10 10 5 5 15 15 4 4 15 15 71 68,5 77,183

2 Cục Thống kê tỉnh 15 15 7 4,5 10 10 3 3 15 15 3 3 9,5 9,5 62,5 60 76,800

3 Bảo hiểm xã hội tỉnh 15 15 7 4,5 10 10 5 5 15 15 4 4 14 13,5 70 67 76,571

4 Công an tỉnh 15 14,5 7 3 10 10 5 5 15 13 4 4 14 13,5 70 63 72,000

5 Cục Thuế tỉnh 15 15 7 5,5 10 10 5 5 15 15 4 4 15 15 71 69,5 78,310

III KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

1 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn 15 15 7 7 10 10 8 8 17 13 8 6,987 15 15 80 74,987 74,987

2
Ủy ban nhân dân thành Phố Phan Rang-Tháp 

Chàm
15 15 7 4,5 10 10 8 8 17 15 8 7,5 15 15 80 75 75,000

3 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam 15 15 7 6 10 10 8 8 17 17 8 6,769 15 15 80 77,769 77,769

4 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 15 15 7 7 10 9,5 8 8 17 11 8 5,76 15 15 80 71,26 71,260

5 Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái 15 13 7 6,5 10 10 8 8 17 9 8 6,5 15 13,25 80 66,25 66,250

6 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 15 15 7 5,5 10 10 8 8 17 11 8 6,29 15 15 80 70,79 70,790

7 Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước 15 13,5 7 6 10 10 8 8 17 17 8 5,995 15 14,25 80 74,745 74,745
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SỞ NỘI VỤ
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